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BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG 

 

Số: 586/TB-TDTTĐN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024 
  

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng thông báo tổ chức tuyển sinh 

trình độ thạc sĩ năm 2024 như sau: 

1. NGÀNH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 

TT Ngành Mã ngành Chuyên ngành Chỉ tiêu 

1 Giáo dục học 8140101 Giáo dục thể chất 40 

2. PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trên toàn quốc 

3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hoặc đã đủ điều kiện công 

nhận tốt nghiệp đại học; 

- Thí sinh tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp/ngành gần, ngành 

khác với ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức ngành trước khi 

dự thi. 

4. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH 

4.1. Phương thức 
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh tốt nghiệp đại học đúng 

ngành xếp loại Giỏi trở lên và có văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định; 

- Phương thức 2: Miễn thi 02 môn cơ sở ngành đối với thí sinh tốt nghiệp đại 

học ngành phù hợp xếp loại Giỏi trở lên hoặc miễn thi môn ngoại ngữ đối với tất 

cả các thí sinh đăng ký dự tuyển có văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định; 

- Phương thức 3: Thi tuyển đối với thí sinh không thuộc đối tượng tại 

Phương thức 1 và Phương thức 2. 

4.2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian tổ chức xét tuyển và thi tuyển: ngày 10 – 11/8/2024 

- Địa điểm: Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng 

4.3. Môn thi tuyển: 

- Môn cơ sở ngành 01: Lý luận và Phương pháp Thể dục thể thao (thi viết) 

- Môn cơ sở ngành 02: Sinh lý Thể dục thể thao (thi viết) 

- Môn điều kiện: tiếng Anh (Nghe-Nói-Đọc-Viết) 

4.4. Thời gian ôn thi và bồi dưỡng kiến thức 

- Thời gian bồi dưỡng kiến thức: Từ ngày 01/7/2024 (đối với các thí sinh 

đăng ký dự tuyển tốt nghiệp đại học ngành phù hợp/ngành gần và ngành khác); 

- Thời gian ôn tập: Từ ngày 29/7/2024; 

- Thời gian làm thủ tục và đón tiếp, Trường sẽ có thông báo trong giấy báo 

dự thi. 

5. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

5.1. Danh mục hồ sơ: 

- Đơn đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ năm 2024 (mẫu 01); 
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- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm tốt nghiệp đại học 

hoặc các giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành chương trình đại học theo quy định;  

- Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ đối với thí sinh thuộc diện 

miễn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (nếu có); 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa 

phương (mẫu 02); 

- Công văn của cơ quan/đơn vị cử cán bộ đăng ký dự tuyển (nếu có – mẫu 03);  

- Bản sao công chứng thẻ Căn cước công dân;  

- 02 ảnh 4x6cm (phía sau ghi rõ họ tên và ngày/tháng/năm sinh); 

- Bản sao công chứng các giấy tờ hợp lệ liên quan đến đối tượng hưởng ưu 

tiên theo quy định (nếu có); 

- Bản sao công chứng chứng chỉ hoặc quyết định công nhận hoàn thành 

chương trình bổ sung kiến thức đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi. 

5.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 29/7/2024 

6. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN, THI TUYỂN VÀ ÔN THI 

- Lệ phí xét tuyển: 1.060.000 đồng/thí sinh (đối với thí sinh đủ điều kiện 

xét tuyển theo phương thức 1); 

- Lệ phí ôn thi và thi tuyển: 2.060.000 đồng/thí sinh (đối với thí sinh xét 

tuyển theo phương thức 2 hoặc phương thức 3); 

- Lệ phí học bổ sung kiến thức: thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc 

ngành khác đăng ký dự tuyển Trường sẽ có thông báo sau; 

- Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản: Trường Đại học TDTT Đà 

Nẵng- STK: 5600071619 - Tại BIDV Hải Vân Đà Nẵng – Nội dung chuyển 

khoản: “Họ và tên–LPTSCH12”. 

7. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận 

tuyển sinh – trường Đại học TDTT Đà Nẵng, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.  

- Điện thoại: 0915090123 - 0932591985 

- Đăng ký:http://bit.ly/tuyensinhtrinhdothacsi2024 

- Website: https://dsu.edu.vn       

- Email: tuyensinh.dsu@gmail.com 

 
Quét đăng ký 

Nơi nhận:          
- Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT; 

- Sở GD&ĐT; Sở VHTT&DL các tỉnh/thành phố; 

- TT HL&TĐTDTT; TT VHTT-TT các tỉnh/thành phố; 

- Phòng GD&ĐT; Trường THPT,THCS,TH các tỉnh/thành phố; 

- Các đơn vị thuộc Trường;                                

- Website Trường;   

- Lưu VT; ĐTQLKHTQT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hài 

 

 

https://dsu.edu.vn/
mailto:tuyensinh.dsu@gmail.com
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PHỤ LỤC 

QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO 

TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Thông báo số 586/TB-TDTTĐN ngày 23/5/2024 

 của Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng) 

TT Ngôn ngữ Văn bằng/Chứng chỉ 

Trình độ/Thang điểm 

Tương đương  

Bậc 3 
(Điều kiện dự tuyển) 

Tương đương  

Bậc 4 
(Điều kiện tốt nghiệp) 

1 Tiếng Anh 

TOEFL iBT 30 - 45 46 - 93 

TOEFL ITP 450-499 
 

IELTS 4.0 - 5.0 5.5 - 6.5 

Cambridge 

Assessment 

English 

B1 Preliminary/B1 

Business 

Preliminary/ 

Linguaskill. 

Thang điểm: 140-

159 

B2 First/B2 

Business 

Vantage/ 

Linguaskill 

Thang điểm: 160-

179 

TOEIC 

(4 kỹ năng) 

Nghe: 275-399 

Đọc: 275-384 

Nói: 120-159 

Viết: 120-149 

Nghe: 400-489 

Đọc: 385-454 

Nói: 160-179 

Viết:150-179 

2 Tiếng Pháp 
CIEP/Alliance façaise 

diplomas 

TCF: 300-399 

Văn bằng DELF 

B1 

Diplôme de 

Langue 

TCF: 400-499 

Văn bằng DELF 

B2 

Diplôme de 

Langue 

3 Tiếng Đức 

Goethe - Institut 
Goethe-Zertifikat 

B1 

Goethe-Zertifikat 

B2 

The German 

TestDaF language 

certificate 

TestDaF Bậc 3 

(TDN 3) 

TestDaF Bậc 4 

(TDN 4) 

4 
Tiếng  

Trung Quốc 

Hanyu Shuiping 

Kaoshi (HSK) 
HSK Bậc 3 HSK Bậc 4 

5 Tiếng Nhật 

Japanese Language 

Proficiency Test 

(JLPT) 

N4 N3 

6 Tiếng Nga 

ТРКИ-Тест по 

русскому языкукак 

иностранному 

ТРКИ-1 ТРКИ-2 
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- Mẫu 1 - 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                         

ĐƠN XIN DỰ THI  
(Dùng cho thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ năm 2024) 

 
 

Kính gửi: - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

                                          -  Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ 

 

1.  Tên tôi là:………………………….……………………………..…......... 

2.  Số thẻ căn cước công dân:.......……….……………………………....….. 

3. Hiện đang công tác tại:……………………………………........………… 

………………………………………………………………..………........... 

4. Địa chỉ liên hệ:………….…………………………………....................... 

…………………………………………………………………..……........... 

5. Số điện thoại: ………….……..……;Email:………………………..…..... 

6. Thông tin về văn bằng/chứng chỉ: 

- Tốt nghiệp đại học ngành: ………………………..; Xếp loại….................. 

- Trình độ ngoại ngữ: ………………………..…............................................ 

7.Diện chính sách (nếu có):............................................................................. 

………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………....................……..... 

Sau khi nghiên cứu thông báo của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng về việc 

tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024 đồng thời căn cứ yêu cầu công tác và nguyện 

vọng cá nhân. 

Tôi đăng ký vào danh sách thí sinh dự tuyển trình độ thạc sĩ năm 2024 

ngành thạc sĩ Giáo dục học - Mã số: 8140101, do trường Đại học TDTT Đà 

Nẵng tổ chức tuyển sinh và đào tạo. 

Tôi xin hứa chấp hành đầy đủ các quy chế, quy định về tuyển sinh và đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 

 ............., ngày .........tháng.........năm 2024 

                                                                             Người làm đơn 

                                                                         (ký, ghi rõ họ và tên) 
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- Mẫu 2 -                                         
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dùng cho thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ năm 2024) 

 

1.Họ và tên:…………………………………….......................................... 

2.Giới tính:         Nam   Nữ 

3.Ngày sinh: ……………….…………....Nơi sinh: ………………........... 

4. Số Thẻ căn cước:.........................................................................…........ 

5.Dân tộc:………………………Tôn giáo:………………….................... 

6.Địa chỉ liên lạc:…………………..…………………………………...………..... 

………………..……………………………………………..……...................…... 

7.Nghề nghiệp:……………….…….…. Chức vụ:………………...…….………... 

8.Điện thoại:………...........................Email:……….................…....……..…......... 

9.Cơ quan công tác thuộc:    Nhà nước    Tư nhân   Các tổ chức quốc tế 

10.Lĩnh vực chuyên môn: ………………………………........................................ 

11. Quá trình học tập:  

Đào tạo đại học 

Tên 

trường:....................……………….....…......…………............................................ 

Năm tốt nghiệp: ……..…........…......……..............Loại tốt nghiệp:........................ 

Chuyên ngành:…..........…….……......................…Hệ đào tạo:............................... 

12. Đăng ký dự thi chuyên ngành:  

 Thạc sĩ Giáo dục học, Mã số: 8140101; Chuyên ngành Giáo dục thể chất 

13.Trình độ ngoại ngữ:............................................................................................. 

14. Đối tượng ưu tiên:  

 Con liệt sĩ. 

 Con đẻ của người bị nhiễm chất độc màu da cam. 

 Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. 

 Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động. 

 Dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống ở khu vực 1.   

 Đang công tác liên tục được 2 năm trở lên tại khu vực 1. 

Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc 

       Chính quyền địa phương nơi thí 

sinh cư trú 

................., ngày.......tháng.......năm 2024                                                                                 

Người khai ký tên 
(Ký, ghi rõ Họ và tên) 

 

 

     

 

 
Ảnh 

3 x 4 

 

Có đóng  

dấu mộc  
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- Mẫu 3 - 

Tên cơ quan: ................................ 

Số: ........................... 
“V/v Cứ cán bộ đăng ký dự tuyển 

trình độ thạc sĩ  năm 2024” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

............., ngày........ tháng ......... năm 2024 

 

 

Kính gửi: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

 

Cơ quan:  .............................................................................................................  

Đồng ý cử Ông (Bà):  ..........................................................................................  

Sinh ngày;  ...........................................................................................................  

Hiện nay là cán bộ phụ trách công việc:  ............................................................  

Của cơ quan đến trường Đại học TDTT Đà Nẵng làm thủ tục đăng ký dự 

tuyển trình độ thạc sĩ năm 2024, Ngành Giáo dục học - Mã số: 8140101 

Đề nghị quý Trường xem xét và tạo điều kiện cho Ông (Bà): ...........................   

Tham gia kì tuyển sinh và học tập (nếu trúng tuyển) 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Thủ trưởng cơ quan 
(Ký tên, đóng dấu) 
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- Mẫu 4 - 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG 
                                                              ----------***----------- 

 
THÔNG TIN HỒ SƠ  

(Dùng cho thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ năm 2024) 

 

Họ và tên :……………………………………… Giới tính:       Nam               

Nữ 

Ngày sinh : …………………………..........Nơi sinh :............................................. 

Số CMND/CCCD:.................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................. 

Tốt nghiệp đại học: ……………………………………………………………...... 

Đăng ký dự thi:  

  Thạc sĩ Giáo dục học - Mã số: 8140101 

Địa chỉ liên lạc: …........................……………………………………………........ 

Địa chỉ nhận giấy báo dự thi:.................................................................................... 

.......................………………………………………..……………......................... 

Cơ quan công tác (nếu có):....................................…..……………......................... 

Điện thoại: CQ: .................….….........……NR: ....................…............................. 

Mobile:………….....................................Email………….......................................

Hồ sơ gồm: 

 Đơn xin dự thi tuyển sinh 

trình độ Thạc sĩ năm 2024 

(Mẫu 1) 

 Bản sao có công chứng các giấy 

tờ hợp lệ liên quan đến đối tượng 

hưởng ưu tiên 

 Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2)   02 ảnh (4 x 6) 

 Bản sao công chứng chứng 

minh nhân dân hoặc thẻ căn 

cước công dân 

 
Bản sao công chứng chứng chỉ 

Ngoại ngữ  

 Bản sao công chứng bằng tốt 

nghiệp và bảng điểm trình độ 

đại học  

  

Ghi chú: Thí sinh đăng ký dự tuyển dán phiếu này lên túi đựng hồ sơ./.      
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